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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2025 – 2026
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng (C1)Đáp án đề số: 01


	Môn học: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN
[bookmark: _Hlk125646035]	Khóa/Lớp: 23C1-QKS1      Ngày thi:  ____ / ____ / 2025	
	Thời gian thi: 90 Phút (không kể thời gian phát đề)
                            Đáp án đề thi gồm 03 trang


	Câu hỏi 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
( 3 điểm)
	Hãy trình bày khái niệm tỷ giá hối đoái, các cơ chế tỷ giá hối đoái. Việt Nam đang áp dụng tỷ giá hối đoái nào?

	
	Khái niệm: Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ của một nước tính bằng tiền tệ của một nước khác, hay là quan hệ so sánh về mặt giá cả giữa hai đồng tiền giữa các nước khác nhau.
	0.5

	
	Cơ chế tỷ giá hối đoái (foreign exchange mechanism) là tổng hợp tất cả các điều kiện mà NHTW cho phép xác định tỷ giá hối đoái danh nghĩa.
Tỷ giá thả nổi (floating exchange rate) hay tỷ giá linh hoạt (flexible exchange rate) là loại tỷ giá được quyết định bởi cung và cầu ngoại tệ trên thị trường. Theo cơ chế tỷ giá thả nổi NHTW không cần quan tâm đến việc điều hòa lượng cung và cầu ngoại tệ.
	0.75

	
	Tỷ giá cố định (fixed exchange rate)
Là loại tỷ giá được quyết định bởi NHTW. Theo cơ chế tỷ giá cố định, NHTW công bố mức tỷ giá chính thức và cam kết duy trì khả năng chuyển đổi đồng tiền trong nước với đồng tiền nước ngoài theo mức đã công bố. Tùy từng lúc mà NHTW phải mua hay bán ngoại tệ để giữ ổn định mức tỷ giá đã được công bố.
	0.75

	
	Tỷ giá thả nổi không hoàn toàn (flexibility limited exchange rate) 
Hay tỷ giá thả nổi có quản lý, là sự kết hợp giữa tỷ giá thả nổi và tỷ giá cố định. Theo cơ chế này, tỷ giá trong thực tế có thể được quyết định bởi thị trường, cũng có thể do NHTW ấn định. Khi thị trường ít biến động, tỷ giá được thả nổi theo cung và cầu trên thị trường ngoại hối. Nhưng khi có sự dao động mạnh và nhanh của tỷ giá thị trường thì NHTW sẽ can thiệp để giữ ổn định tỷ giá.
	0.5

	
	Việt Nam đang áp dụng tỷ giá thả nổi không hoàn toàn hay  tỷ giá thả nổi có quản lý.
	0.5

	Câu 2
(3 điểm)
	[bookmark: _Hlk214811414]Trình bày những công việc cần chuẩn bị trước khi thanh toán và quy trình thanh toán dành cho khách đoàn. 

	
	Khẳng định với khách về việc trả phòng
Thông báo việc khách trả phòng đến các bộ phận liên quan và đề nghị kiểm tra
Chuẩn bị hồ sơ thanh toán, bao gồm: 
· Phiếu đăng ký khách sạn; 
· Thư xác nhận đặt phòng; 
· Các loại hóa đơn, dịch vụ chưa thanh toán của khách và các phiếu ký nợ (nếu có);
· Phiếu đổi phòng (nếu có); 
· Phiếu thanh toán trước của khách (nếu có); 
· Liên cà số thẻ tín dụng; 
· Hóa đơn tổng hợp (đính kèm các hóa đơn lẻ); 
· Thư cảm ơn của Giám đốc khách sạn.​
	

	

	1. Hỏi cách thanh toán của đoàn: chung hay riêng từng cá nhân thanh toán
2. Lập hóa đơn
3. Yêu cầu trưởng đoàn/ hướng dẫn viên/ khách kiểm tra, ký nhận và lưu lại hóa đơn
4. Giao lại khách hóa đơn đã thanh toán
5. Những hóa đơn chưa thanh toán: nếu hóa đơn được công ty thanh toán thì yêu cầu khách kí xác nhận và lưu lại để thanh toán với công ty; các hóa đơn còn lại, yêu cầu khách thanh toán
6. Giao những hóa đơn còn lại (nếu có) cho khách.
7. Nhận lại chìa khóa và trả lại giấy tờ tùy thân, đồ trong két an toàn (nếu có) cho trưởng đoàn/ hướng dẫn viên/ khách
8. Tham khảo ý kiến khách về các dịch vụ của khách sạn
9. Giúp khách tìm phương tiện vận chuyển nếu khách có nhu cầu
10.Giao phiếu đã thanh toán (check-out card) cho nhân viên hành lý
11.Tạm biệt khách, chúc khách lên đường may mắn, hẹn sớm gặp lại
12. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán và đổi tình trạng buồng
13. Chuyển hồ sơ thanh toán cho bộ phận kế toán.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Câu 3
(3 điểm)
	Trình bày những công việc cần chuẩn bị trước khi thanh toán và quy trình thanh toán dành cho khách lẻ. 

	
	Khẳng định với khách về việc trả phòng
Thông báo việc khách trả phòng đến các bộ phận liên quan và đề nghị kiểm tra
Chuẩn bị hồ sơ thanh toán, bao gồm: 
· Phiếu đăng ký khách sạn; 
· Thư xác nhận đặt phòng; 
· Các loại hóa đơn, dịch vụ chưa thanh toán của khách và các phiếu ký nợ (nếu có);
· Phiếu đổi phòng (nếu có); 
· Phiếu thanh toán trước của khách (nếu có); 
· Liên cà số thẻ tín dụng; 
· Hóa đơn tổng hợp (đính kèm các hóa đơn lẻ); 
Thư cảm ơn của Giám đốc khách sạn.​
	

	
	1. Hỏi phương thức thanh toán. Nhiều khách sạn có ký hiệu viết tắt cho các hình thức thanh toán như: POA (Pax Own Account) hay DBA (Direct Billing Agent)
2. Thông báo tổng số tiền khách phải thanh toán (sau khi đã trừ tiền đặt cọc nếu có)
3. Lập hóa đơn thanh toán
4. Thực hiện việc thanh toán
5.  Chuyển hóa đơn cho khách kiểm tra và đề nghị ký tên
6. Đóng dấu “ĐÃ THANH TOÁN” vào hóa đơn khách đã trả tiền và đưa cho khách. Chuyển thư cảm ơn của khách sạn (nếu có)
7. Nhận lại chìa khóa buồng và trả lại giấy tờ tùy thân cho khách
8. Trả đồ trong két an toàn lại cho khách (nếu có)
	

	
	
	

	Câu 2
(3 điểm)
	[bookmark: _Hlk214811383]Trình bày quy trình thanh toán tại nhà hàng với phương thức thanh toán tiền mặt và thanh toán bằng thẻ tín dụng. So sánh ưu và nhược điểm của 2 phương thức thanh toán trên. 
	

	
	Quy trình thực hiện thanh toán bằng tiền mặt
1. Khi kết thúc bữa ăn, khách hàng sẽ yêu cầu nhân viên phục vụ thanh toán. 
2. Sau khi nhận yêu cầu thanh toán từ khách, nhân viên phục vụ đến quầy thu ngân lấy hóa đơn thanh toán và tiến hành kiểm tra lại danh mục các món ăn, thức uống khách dùng đã đủ chưa.
3. Nếu phát hiện sai sót thì yêu cầu thu ngân kiểm tra lại và in hóa đơn mới. Sau khi đảm bảo hóa đơn thanh toán đã chính xác, nhân viên phục vụ cho vào bìa kẹp hoặc gấp vào đĩa mang ra cho khách.
	0.75

	
	Quy trình thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng
1. Nhân viên phục vụ nhà hàng nhận hóa đơn thanh toán của khách từ nhân viên thu ngân, kiểm tra tính chính xác và mang ra cho khách.
2. Mời khách đến làm thủ tục thành toán bằng thẻ tín dụng tại quầy thu ngân.
3. Kiểm tra thẻ có nằm trong danh mục được nhà hàng – khách sạn chấp nhận thanh toán không.
4. Kiểm tra tính hợp lệ của thẻ: có tên người sở hữu, mã số thẻ, dấu hiệu đóng dấu, thời hạn sử dụng thẻ, thẻ có nằm trong danh sách cấm sử dụng, ngừng sử dụng không?
5. Kiểm tra tổng giá trị hóa đơn có vượt quá giới hạn thẻ hay không?
6. Thực hiện việc cà thẻ tín dụng và in biên lai giao dịch. 1 biên lai giao dịch tự động sẽ được chuyển đến thông báo cho tổ chức phát hành thẻ, 1 biên lai có chữ ký của khách sẽ được nhà hàng giữ lại và một bản sao biên lai giao lại cho khách.
7. Kiểm tra chữ ký trên biên lai của khách có khớp không.
8. Trả lại thẻ, biên lai và bản sao hóa đơn cho khách.
	1.5

	
	So sánh ưu và nhược điểm của phương thức than toán bằng tiền mặt và thanh toán bằng thẻ
	0.75

	
	
	

	Câu 3
(4 điểm)
	Một khách sạn có 70 phòng cho thuê có các thông tin sau:
45% phòng đơn với giá 48$/ đêm 
35% phòng đôi với giá 60$/đêm 
20% phòng ba với giá 72$/đêm 
Khách sạn này có định phí là 345.000$, biến phí trung bình là 15$/phòng thuê 
a. Tính mức hòa vốn của khách sạn và tỷ lệ phòng được thuê? 
b. Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 60.000$/năm? 
c. Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 60.000$/năm, nếu giá phòng trung bình giảm 15%. Nhận xét 
	

	
	a/ Tính mức hòa vốn của khách sạn và tỷ lệ phòng được thuê
Tính giá phòng trung bình 
· 0.45 × 48 = 21.60
· 0.35 × 60 = 21.00
· 0.20 × 72 = 14.40
 21.60 + 21.00 + 14.40 = 57.00 $/đêm
Tính biên đóng góp trên mỗi phòng thuê
                   57 – 15 = 42$
Tính mức hòa vốn: 345000/42 = 8214.3 phòng
Doanh thu hòa vốn: 8214 x 57 = 468.198$
Tỷ lệ phòng được thuê: 8214 / (70 x 365) = 32,15%
	

	
	b/ Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 60.000$/năm?
(345000 + 60000)/ 42 = 9643 phòng
Tỷ lệ phòng cho thuê tương ứng: 9643/ (70x365)= 37,75%
	

	
	c. Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 60.000$/năm, nếu giá phòng trung bình giảm 15%.
	

	
	(345000 + 60000)/ [(57x0.85) – 15]
(345000 + 60000)/ (48.45 – 15) = 12108 phòng
Tỷ lệ phòng cho thuê tương ứng: 12108/ (70x365) = 47,39%
	

	
	Nhận xét
	

	Câu 3
(4 điểm)
	[bookmark: _Hlk214809991][bookmark: _Hlk214810025]Một khách sạn có 80 phòng cho thuê có các thông tin sau:
46% phòng đơn với giá 49$/ đêm 
33% phòng đôi với giá 62$/đêm 
21% phòng ba với giá 73$/đêm 
Khách sạn này có định phí là 348.000$, biến phí trung bình là 14$/phòng thuê 
[bookmark: _Hlk214810170]a. Tính mức hòa vốn của khách sạn và tỷ lệ phòng được thuê? 
b. Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 65.000$/năm? 
c. Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 65.000$/năm, nếu giá phòng trung bình giảm 14%. Nhận xét 
	

	
	a/ Tính mức hòa vốn của khách sạn và tỷ lệ phòng được thuê
Tính giá phòng trung bình 
· 0.46 × 49 = 22,54
· 0.33 × 62 = 20,46
· 0.21 × 73 = 15,33
 22,54 + 20,46 + 15,33 = 58.33 $/đêm
Tính biên đóng góp trên mỗi phòng thuê
                   58,33 – 14 = 44.33$
Tính mức hòa vốn: 348.000/44.33= 7.850,2 phòng
Doanh thu hòa vốn: 7.850,2 x 57 = 468.198$
Tỷ lệ phòng được thuê: 7.850,2 / (80 x 365) = 26,88%
	

	
	b/ Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 65.000$/năm?
(348.000 + 65.000)/ 44.33 = 9.316 phòng
Tỷ lệ phòng cho thuê tương ứng: 9.316/ (80x365)= 31.91%
	

	
	c. Tính tỷ lệ phòng thuê cần thiết để tạo ra thu nhập hoạt động (trước thuế) là 65.000$/năm, nếu giá phòng trung bình giảm 14%.
	

	
	(348.000 + 65.000)/ [(58.33 x 0.86) – 14]
               (413.000)/ (48.45 – 15) = 11.420 phòng
Tỷ lệ phòng cho thuê tương ứng: 11.377/ (80x365) = 39.11%
	

	
	Nhận xét:  Sau khi giảm giá 14%, để đạt $65.000/năm cần khoảng 11.420 phòng → tỷ lệ thuê 39,1%....
	

	Câu 3 
(4 điểm)
	[bookmark: _Hlk214811470]Vào ngày 18-08-2025, công ty xuất nhập khẩu tổng hợp xuất khẩu lô hàng thủy hải sản đông lạnh (Frozen Sea Food) cho Công ty cổ phần Marubeni có địa chỉ tại Số 1 Chome – Tokyo tại Nhật theo hợp đồng ngoại thương số 012345/EX/JP ký ngày 15/7/2025 với chi tiết sau:
· Số lượng hàng: 10 Tấn
· Đơn giá: 15.000SD/Tấn FOB cảng Sài Gòn
· Thời hạn thanh toán: trả ngay D/P
· Hình thức thanh toán: Nhờ thu
· Ngân hàng nhờ thu (Ngân hàng uỷ thác thu): Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh HCM  
Hãy lập Hối phiếu theo những nội dung đã đề cập ở trên.
	

	
	BILL OF EXCHANGE
No. 01/BE-012345/EX/JP    	          HoChiMinh City, August 18th, 2025
For US$150,000.00	        

At SIGHT of this FIRST bill of exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM the sum of UNITED STATES DOLLARS ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND ONLY.
Value received as per contract No: 0123/EX/JP, dated JULY 15th, 2025

To: MARUBENI CORPORATION                FOR AND ON BEHALF OF 
      1 CHOME – TOKYO – JAPAN     GENERAL IMPORT-EXPORT COMPANY                                                         
                                                                                   (Authorized Signature)

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


---------------------- HẾT -------------------


	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)




                                                                                          Huỳnh Kim Liên



Trang 02/03

